
Nam Nữ

01 3S-1 Đặng Thị Chiếu Hà 26/03/1986 024 056 644 Chuyên viên

02 3S-2 Dư Phương Hồng 02/06/1982 023 736 851 Chuyên viên

03 3S-3 Lê Thị Trúc Phương 10/05/1988 026 039 684 Chuyên viên

04 3S-4 Đỗ Ngọc Thắm 18/07/1986 026 098 476 Chuyên viên

05 3S-5 Lê Thị Ngọc Ngà 09/02/1981 023 699 084 Cán sự

06 3S-6 Đào Trung Hiếu 23/10/1990 086 090 000 031 Kỹ sư (hạng III)

07 3S-7 Trần Thị Hoan 16/12/1986 261 140 811 Kỹ sư (hạng III)

08 3S-8 Huỳnh Thế Vinh Quang 14/11/1976 022 996 271 Kỹ sư (hạng III)

09 3S-9 Chu Quang Trọng 27/11/1983 023 614 423 Kỹ sư (hạng III)

10 3S-10 Đặng Hoài Lan 17/06/1985 024 046 802 Kế toán trung cấp

11 3S-11 Bùi Thị Thu Vân 31/08/1974 022 693 713 Kế toán viên

12 3S-12 Đặng Thị Chung 02/10/1979 212 119 179 Kỹ thuật viên (hạng IV)

13 3S-13 La Hữu Xuân Cường 17/11/1985 264 301 069 Kỹ thuật viên (hạng IV)

14 3S-14 Phạm Đức Nguyên 26/08/1983 023 730 898 Kỹ thuật viên (hạng IV)

15 3S-15 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/08/1983 301 089 016 Kỹ thuật Y hạng IV

16 3S-16 Nguyễn Ngọc Hùng 29/06/1979 300 908 392 Kỹ thuật Y hạng IV

17 3S-17 Huỳnh Thị Lệ 16/07/1974 320 858 770 Kỹ thuật Y hạng IV

18 3S-18 Nguyễn Ngọc Đoan Anh 25/04/1980 023 577 217 Kỹ thuật Y hạng IV

19 3S-19 Phan Gia Hải 31/05/1993 024 848 416 Kỹ thuật Y hạng IV

20 3S-20 Nguyễn Ngọc Mỹ Khanh 27/01/1993 025 138 936 Kỹ thuật Y hạng IV

21 3S-21 Huỳnh Văn Sang 14/01/1994 075 094 000 078 Kỹ thuật Y hạng IV

22 3S-22 Hoàng Triệu Khôi 04/01/1991 250 818 222 Kỹ thuật Y hạng III

23 3S-23 Hứa Trần Minh Khuê 17/11/1993 025 085 139 Kỹ sư (hạng III)

24 3S-24 Đinh Thanh Sơn 09/10/1983 023 784 731 Kỹ sư (hạng III)

25 3S-25 Huỳnh Quốc Thái 01/05/1991 285 233 829 Kỹ sư (hạng III)

26 3S-26 Ngô Thị Kim Hằng 27/05/1985 023  82 390 Dược sĩ (hạng III)

27 3S-27 Trần Tuấn Anh 29/03/1989 024 150 996 Dược hạng IV

28 3S-28 Đặng Thị Thúy Diễm 1985 341 193 074 Dược hạng IV

29 3S-29 Phạm Nghĩa Thịnh 10/11/1983 079  08 495 Dược hạng IV

30 3S-30 Phạm Hoàng Tiến 07/08/1982 290 705 266 Dược hạng IV

31 3S-31 Phạm Thị Thanh Tuyền 24/10/1989 301 286 871 Dược hạng IV
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